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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results http://chess-results.com
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 
Cập nhật ngày: 15.03.2018 07:54:33
Tên Vasilyev Mikhail
Cấp IM
Số thứ tự 116
Rating 2141
Rating quốc gia 0
Rating quốc tế 2141
Hiệu suất thi đấu 2104
FIDE rtg +/- -5,4
Điểm 2,5
Hạng 124
Liên đoàn UKR
Số ID quốc gia 0
Số ID FIDE 14101254
Năm sinh 1945

Ván Bàn Số Tên Rtg LĐ Điểm KQ we w-we K rtg+/-
1 49 49 FM Hoang Canh Huan 2402 VIE 5  b 0 0,18 -0,18 10 -1,8
2 58 78 WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim 2318 UZB 4  w 0 0,27 -0,27 10 -2,7
3 63 88 FM Andyka Pitra 2265 INA 3  b 1 0,33 0,67 10 6,7
4 46 76 IM Kathmale Sameer 2320 IND 4,5  w 0 0,27 -0,27 10 -2,7
5 54 68 WGM Gu Xiaobing 2354 CHN 3,5  b 0 0,23 -0,23 10 -2,3
6 61 127 Vatsal Singhania 2090 IND 3  b ½ 0,57 -0,07 10 -0,7
7 59 108 CM Nguyen Hoang Nam 2188 VIE 3  w ½ 0,43 0,07 10 0,7
8 60 129 WCM Song Yuxin 2067 CHN 3  b ½ 0,6 -0,1 10 -1
9 56 42 WGM Vo Thi Kim Phung 2425 VIE 3,5  w 0 0,16 -0,16 10 -1,6
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